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Phần 19 

 (có đáp án) 

Hướng dẫn sử dụng: 

Sau mỗi câu hỏi là đáp án được viết cạnh, mục đích giúp các anh chị tiện để theo dõi hoặc nếu có in tài 

liệu ở dạng đen trắng vẫn có thể nhìn rõ đáp án. 

 

Đề số 126 

Câu 1: Theo Nghị định số 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 

điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định nội dung nào 

không phải là Trách nhiệm, quyền hạn của tổ chức hòa giải?  

A. Thực hiện đúng quy định của pháp luật 

B. Tôn trọng sự thỏa thuận của các bên; không được đe dọa, cưỡng ép các bên trong 

quấy trinh hòa giải 

C. Đảm bảo bí mật thông tin hên quan đến nội dung hòa giải và các thông tin khác của 

các bên tham gia hòa giải, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc pháp luật 

có quy định khác 

D. Lợi dụng việc hòa giải để gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của các bên 

tham gia hòa giả 
Câu 2: Theo Pháp lệnh 11/2016/UBTVQH13 về Quản lý thị trường ngày 08 tháng 3 năm 2016 quy định 

khi tiến hành kiểm tra, Đoàn kiểm tra có quyền?  

A. Yêu cầu tổ chức, cá nhân được kiểm tra hoặc người đại diện cung cấp giấy tờ, tài 

liệu, sổ sách, chứng từ và giải trinh những vấn đề có liên quan đến nội dung kiểm tra; 

B. Kiểm tra hàng hóa, phương tiện, dụng cụ sản xuất, kinh doanh; kiểm tra nơi sản 

xuất, kinh doanh, lưu giữ hàng hóa có liên quan đến nội dung kiểm tra; 

C. Thu thập tài liệu, chứng cứ, giải trình của người đại diện tổ chức, cá nhân được kiểm 

tra tại nơi kiểm tra 

D. Cả 3 ý trên đều đúng 
Câu 3: Theo Luật cán bộ, công chức 2008, Việc bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý phải 

dựa vào căn cứ nào sau đây?  



A. Nhu cầu, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị 

B. Tiêu chuẩn, điều kiện của chức vụ lãnh đạo, quản lý 

C. Đáp án 1 và 2 đúng 

D. Đáp án 1 và 2 sai 
Câu 4: Theo Luật Tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Chọn phương án đúng “Giải trình về những vấn 

đề Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội quan tâm” là Nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ trưởng, Thủ 

trưởng cơ quan ngang bộ?  

A. Trong mối quan hệ với chính quyền địa phương 

B. Với tư cách là người đứng đầu bộ, cơ quan ngang bộ 

C. Với tư cách là thành viên Chính phủ 

D. Trong mối quan hệ với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 
Câu 5: Theo Nghị định 112/2020/NĐ-CP; 18/9/2020. “Cán bộ, công chức, viên chức đang trong thời gian 

nghỉ nào được cấp có thẩm quyền cho phép” thì chưa xem xét xử lý kỷ luật?  

 

A. nghỉ hàng năm, nghỉ theo chế độ, nghỉ việc riêng 

B. nghỉ hàng năm, nghỉ theo chế độ 

C. nghỉ theo chế độ, nghỉ việc riêng 

D. nghỉ hàng năm, nghỉ việc riêng 

Câu 6: Theo Hiến pháp năm 2013, CO’ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam là cơ quan nào?  

A. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao 

B. Tòa án nhân dân tối cao 

C. Quốc hội 

D. Chính phủ 

Câu 7: Theo Luật Tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Xác định phương án sai về Văn phòng Chính 

phủ do Ai đứng đầu?  

A. Thủ trưởng cơ quan ngang bộ 

B. Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ 

C. Bộ trưởng 

D. Không có phương án nào sai 

Câu 8: Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019. Việc tổ chức chính quyền địa phương, 

nhiệm vụ, quyền hạn và nguyên tắc tổ chức, phương thức hoạt động của chính quyền địa phương ở đơn 

vị hành chính – kinh tế đặc biệt do cơ quan nào quy định khi thành lập đơn vị hành chính – kinh tế đặc 

biệt đó?  

A. Quốc hội 

B. Uỷ ban thường vụ Quốc hội 

C. Chính phủ 

D. Nhà nước 

Câu 9: Theo Luật Thương mại năm 2017 Hình thức giải quyết tranh chấp trong thương mại bao gồm?

 
A. Thương lượng đơn phương một bên 



B. Hòa giải giữa các bên do một cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân được các bên thỏa thuận chọn 

làm trung gian hòa giải. 

C. Khiếu nại 

D. Cả 3 ý trên đều đúng 

Câu 10: Theo Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ, trách nhiệm của Bộ 

Nội vụ là gì?  

A. Chủ trì việc hợp tác với các tổ chức quốc tế trong việc cải cách quy định hành chính 

 

B. Chủ trì triển khai nội dung ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan 

hành chính nhà nước 

C. Đôn đốc các thành viên Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ triển khai kế hoạch cải cách hành 

chính nhà nước giai đoạn 2016- 2020 

D. Theo dõi, tổng hợp việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách thể chế 

Câu 11: Theo Luật tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Xác định phương án đúng về nguyên tắc tổ 

chức và hoạt động của Chính phủ?  

A. Bảo đảm thực hiện một nền hành chính thống nhất, thông suốt, liên tục, dân chủ, hiện đại, 

phục vụ Nhân dân, chịu sự kiểm tra, giám sát của Nhân dân. 

B. Thống nhất quản lý nhà nước nền kinh tế quốc dân, thúc đẩy phát triển kinh tế thị trường định 

hướng xã hội chủ nghĩa; bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, các cân đối lớn của nền kinh tế 

C. Củng cố và phát triển kinh tế nhà nước 

D. Tất cả các phương án đều đúng 

Câu 12: Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định dự thảo nghị quyết của HĐND 

cấp tỉnh được thông qua khi có bao nhiêu đại biểu HĐND cấp tính biểu quyết tán thành?  

A. 1/2 đại biểu HĐND câp tỉnh 

B. Quá nửa tổng số đại biểu HĐND cấp tỉnh 

C. ít nhất 2/3 đại biểu HĐND cấp tỉnh 

D. ít nhất 3/4 đại biểu HĐND cấp tính 

Câu 13: Theo Nghị định 123/2016/NĐ-CP; Ngày 01/09/2016. Số lượng Thứ trưởng thực hiện theo quy 

định của Luật nào?  

A. Luật tổ chức Chính phủ. 

B. Luật tổ chức Quốc hội 

C. Luật Tổ chức chính quyền địa phương 

D. Tất cả các phương án 

Câu 14: Theo Luật cán bộ, công chức 2008, Cán bộ được đánh giá theo các nội dung nào sau đây?

 
A. Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước 

 

B. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc 

C. Năng lực lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ 

D. Cả 3 ý trên đều đúng 

Câu 15: Theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP; 13/8/2020. Một trong những tiêu chí không hoàn thành nhiệm 



vụ, đánh giá, xếp loại chất lượng Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý “Cơ quan, tổ chức, đơn vị 

hoặc lĩnh vực công tác được giao phụ trách hoàn thành dưới bao nhiêu phần trăm các chỉ tiêu, nhiệm 

vụ”  

A. ,5 

B. ,2 

C. ,4 

D. ,3 

Câu 16: Vụ Chính sách thương mại đa biên được tổ chức bao nhiêu phòng?  

A. 2 

B. 3 

C. 4 

D. 5 

Câu 17: Theo Luật Tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Chọn phương án đúng “Trả lời chất vấn của 

đại biểu Quốc hội, kiến nghị của cử tri, kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị 

– xã hội về những vấn đề thuộc trách nhiệm quản lý” là Nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ trưởng, Thủ 

trưởng cơ quan ngang bộ?  

A. Với tư cách là thành viên Chính phủ 

B. Trong mối quan hệ với chính quyền địa phương 

C. Trong mối quan hệ với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 

D. Với tư cách là người đứng đầu bộ, cơ quan ngang bộ 

 

Câu 18: Theo Luật cán bộ, công chức 2008, Cán bộ, công chức làm việc ở miền núi, biên giới, hải đảo, 

vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn hoặc trong 

các ngành, nghề có môi trường độc hại, nguy hiểm được hưởng chính sách gì về lương?  

A. Hưởng phụ cấp 

B. Hưởng chính sách ưu đãi 

C. Đáp án 1 và 2 đúng 

D. Đáp án 1 và 2 sai 

Câu 19: Theo Nghị định 112/2020/NĐ-CP; 18/9/2020. Xác định phương án sai về nguyên tắc xử lý kỷ luật 

cán bộ, công chức, viên chức?  

A. Trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày công bố quyết định kỷ luật đảng, cơ quan, tổ chức, đơn vị 

phải xem xét, quyết định việc xử lý kỷ luật hành chính 

B. Khi xem xét xử lý kỷ luật phải căn cứ vào nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân 

vi phạm, các tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ, thái độ tiếp thu và sửa chữa, việc khắc phục 

khuyết điểm, vi phạm, hậu quả đã gây ra 

C. Cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm lần đầu đã bị xử lý kỷ luật mà trong thời 

hạn 24 tháng kể từ ngày quyết định xử lý kỷ luật có hiệu lực có cùng hành vi vi phạm thì bị coi 

là tái phạm 

 

D. Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức đã bị xử lý kỷ luật đảng thì hình thức kỷ luật hành 

chính phải bảo đảm ở mức độ tương xứng với kỷ luật đảng. 


